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Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và 
Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trên cơ sở 

quán triệt phương châm chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, 
hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo theo tinh thần chủ đề điều hành năm 2024 của Chính 
phủ: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” và 
chủ đề của năm 2024 là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh 
tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động” với những hành 
động cụ thể, cách làm mới, mang lại những giá trị thực chất, hiệu quả và đóng góp nhiều 
hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo quán 
triệt đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ tiếp tục tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chủ động theo dõi sát tình hình 
thực tế, tham mưu đề xuất để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả với tinh 
thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao 
nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2024 của toàn ngành Thông tin và Truyền thông. 

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được ưu tiên thực hiện. Công cuộc 
chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội 
số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế 
giới ngày càng được lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, không để ai bị bỏ lại phía 
sau trong công cuộc chuyển đổi số toàn dân và toàn diện.

Trong năm 2024, Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc ở chỉ số xếp hạng Chính 
phủ điện tử (EGDI) và chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI). Bên cạnh đó, hạ tầng 
viễn thông và hạ tầng số đã được phủ rộng khắp, với tỷ lệ phủ sóng điện thoại 4G của 
Việt Nam hiện đạt 99,8% dân số, trong khi nước thu nhập cao đạt trung bình 99,4%; tỷ lệ 
hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 82,9%, cơ bản đạt và vượt 
mục tiêu đã đặt ra đến năm 2025 tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Cũng trong năm 2024, công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách 
tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy 
chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã 
hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên, thực hiện thành 
công tiến trình chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước ta, dân tộc ta bước 
vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dấu ấn Ngành Thông tin và Truyền thông
năm 2024

NGÀNH THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

2024
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Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

Doanh thu lĩnh vực Bưu chính
(tỷ đồng)

Sản lượng Bưu chính chuyển phát
(triệu bưu gửi)

Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Bưu chính
(tỷ đồng)

Số lượng doanh nghiệp

45.006
53.900

71.000

21.108
24.529

27.603
33.274

1.377 1.863

3.200
728

625

733

Ngày 10/12/2024, đăng cai 
tổ chức Hội thảo quản lý 
Bưu chính APPU.

Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gặp 
mặt thanh niên tiêu biểu con cán bộ nhân viên VNPost.

Ngày 18/12/2024, VNPost tổ chức Hội nghị triển khai kế 
hoạch năm 2025.

Ngày 17/01/2024, Viettel Post 
khai trương Tổ hợp công nghệ 
chia chọn thông minh đầu tiên 
của Việt Nam.

Ngày 26/02/2024, lần đầu tiên tổ 
chức “Ngày hội gửi thư - Hưởng 
ứng Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 
lần thứ 53 năm 2024”. 

Ngày 10/5/2024, tổ chức Hội nghị trực 
tuyến tổng kết Luật Bưu chính 2010.

71.000 3,2 tỷ 19,6 triệu 4,2 triệu 
tỷ đồng bưu gửi bưu gửi bưu gửi

Doanh thu dịch vụ Bưu 
chính năm 2024 (tăng 
21% so với năm 2023).

Sản lượng bưu chính 
năm 2024 (tăng 32% 
so với năm 2023).

Sản lượng bưu gửi là hồ sơ 
TTHC, kết quả giải quyết 
TTHC được gửi, nhận qua 
dịch vụ BCCI (tăng 15% so 
với năm 2023).

Sản lượng bưu gửi 
phục vụ cơ quan Đảng, 
Nhà nước (tăng 5,6% 
so với năm 2023).
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VND

VND

58.550

2.417
701

Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính của Việt Nam do Liên minh Bưu chính Thế giới công bố 
năm 2024 đạt nhóm 8 (tăng 02 nhóm so với năm 2023).

Ngày 03/10/2024, tại Mexico, VNPost vinh dự 
được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 
tế Châu Á - Thái Bình Dương 2024 ở hạng mục 
cao nhất - World class Award.

Ngày 20/12/2024, tổ chức Hội nghị phổ 
biến, hướng dẫn áp dụng Định mức KT-KT 
hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ, 
cơ quan ngang bộ, địa phương do DN cung 
ứng dịch vụ BCCI thực hiện.
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Ngày 17-20/9/2024, tổ chức Hội nghị quốc tế APTLD 86, 
cùng chung tay triển khai sáng kiến “Internet for all”.

Ngày 15/7/2024, công bố 
số liệu về tốc độ truy cập 
Internet Việt Nam đến tận 
xã/phường nhằm nâng cao 
tính công khai minh bạch, lợi 
ích công cộng, thúc đẩy cạnh 
tranh, nâng cao chất lượng 
dịch vụ Internet Việt Nam.

Ngày 16/10/2024, chính thức 
dừng cung cấp dịch vụ di động 
trên thiết bị 2G only, giúp thúc 
đẩy người dân chuyển sang 
dùng điện thoại thông minh, từ 
đó gia tăng tiếp cận các dịch vụ 
số, đặc biệt là dịch vụ hành chính 
công trực tuyến. 

Ngày 15/10/2024, Tập đoàn Viettel 
đã chính thức khai trương cung cấp 
dịch vụ 5G trên toàn quốc. Tỷ lệ dân 
số được phủ sóng 5G toàn quốc đạt 
25,5%, tỷ lệ dân số được phủ sóng 
5G khu vực trung tâm hành chính 
các tỉnh đạt 93,34%.

Lần đầu tiên Bộ TT&TT đấu 
giá thành công quyền sử 
dụng tần số vô tuyến điện. 
Cấp phép cho Viettel, VNPT 
và MobiFone để chính thức 
triển khai thương mại hóa 
5G trên băng tần 2,6GHz và 
3,5GHz.

Ngày 04-07/6/2024, tổ chức sự kiện VNNIC Internet 
Conference 2024 có sự tham gia của 400 đại biểu trong 
nước và quốc tế, với chủ đề “An toàn, bền vững hạ tầng 
Internet trước sự phát triển các công nghệ mới”.

82,9% 99,9 TB 65,5% 7/193 4/10
Tỷ lệ hộ gia đình sử 

dụng cáp quang, 
Việt Nam xếp thứ 
11/50 nước có tỷ 
lệ hộ gia đình sử 
dụng cáp quang 

trên 25%.

Thuê bao 
băng rộng di 

động/100 dân 
tăng 17% so 
với cùng kỳ 

năm 2023 (84,8 
TB/100 dân).

Tỷ lệ sử dụng IPv6 
trên mạng Internet 
của Việt Nam (vượt 
chỉ tiêu năm 2024), 
tăng 6,56% so với 

cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam xếp 
hạng thứ 7 toàn 

cầu về tỷ lệ sử 
dụng IPv6 (tăng 
2 bậc so với cuối 

năm 2023).

Thứ hạng về 
lượng phổ tần 
cấp phép cho 
TTDĐ trong 

khu vực ASEAN.
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Tỷ lệ số cuộc gọi rác đã phát tán/thuê bao bị chặn: giảm từ mức ~387 cuộc/thuê bao vào 
tháng 01/2024 xuống còn ~203 cuộc/thuê bao trong tháng 12/2024 (giảm ~47,5%).
Xếp hạng Chỉ số phát triển công nghệ thông tin (IDI) năm 2024 đạt 72/169 nước, tăng 
6 bậc so với năm 2023.
Xếp hạng Chỉ số Hạ tầng viễn thông (TII) đạt 0,8780, xếp thứ 67/193, tăng 07 bậc so với 
năm 2022, được xếp ở mức rất cao.

75.233 76.452
78.874 78.193

74,21 74,5

78,59
84

22

66
75

85

Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Viễn thông
(tỷ đồng)

Chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước

Cổng TTĐT, DVC của Bộ, tỉnh hoạt động với IPv6

Tỷ lệ người sử dụng Internet (%)

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

70
79

81 87

Bộ, tỉnh ban hành kế hoạch IPv6

Năm Năm
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1,0131 tỷ

40 triệu

Điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2023 quốc gia là 0,7326 (tăng 
trưởng 3% so với năm 2022 (0,7111) tăng 50,8% so với năm 2020 (0,4858).

Giao dịch thông qua Nền tảng NDXP năm 2024. Chỉ riêng năm 2024 số giao dịch 
thông qua nền tảng NDXP bằng 1/2 tổng số giao dịch của 04 năm trước đó.

Lượt truy cập khóa học kỹ năng số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà 
(MOOCs).
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Ngày 19/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hoạt 
động của UBQG về chuyển đổi số năm 2024.

Ngày 16/6/2024, tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình 
chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành tại Tòa án 
nhân dân tối cao.

Ngày 15/8/2024, tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 
số 82/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý 
đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết 
số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số quốc gia. 

Giá trị DTI quốc gia giai đoạn 2020-2023

Giao dịch trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia năm 2024

Triệu giao dịch

Số giao dịch Tăng trưởng cùng kỳ

Giá trị trung bình DTI cấp bộ, cấp tỉnh
giai đoạn 2020-2023

0,4858

0,3026

DTI khối tỉnh DTI khối bộ
cung cấp DVC

DTI khối bộ
không cung cấp DVC

0,3982

0,2342

0,4014
0,4595

0,2151

0,5787
0,5578

0,3233

0,6783
0,6355

0,4347

2020 20202021 20212022 20222023 2023

0,6110
0,7111 0,7326

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024
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165%

202% 200%

235% 239%

138%

90%

136%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

60,4

89,4
80,4 84,5

72.7

81,3
89,0

200

112,2
107,2

96,5

63,6
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Số bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung

Số bộ, ngành, địa phương đã ban hành danh mục, kế hoạch cung cấp dữ liệu mở

Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam
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Ngày 10/7/2024, công bố chất lượng Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh tại 
phiên họp UBQG về chuyển đổi số.

Công bố danh sách nền tảng số do các bộ, ngành triển 
khai trên toàn quốc để địa phương khai thác, tránh 
triển khai trùng lặp. 

Ngày 31/8/2024, tổ chức Hội nghị chuyên đề của 
UBQG về chuyển đổi số “Nâng cao hiệu quả cung 
cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến”.

* Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và 
sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC) đã kết nối, thu 
thập dữ liệu của 5.500 Cổng/trang thông tin điện 
tử của cơ quan nhà nước (tăng 5 lần so với con số 
1000 của năm 2023).

* Nền tảng VNform (công cụ để thực hiện thu thập, 
tổng hợp ý kiến phản ánh, đánh giá của người 
dân) có 2.736 tài khoản được tạo, số form được tạo 
đạt 1.779 biểu mẫu, tổng số câu trả lời thu thập 
được lên tới 191.950. 

Tổng số Tỷ lệ ban hành danh mục dữ liệu mởTrong năm
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77

16 14 14
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2020 2021 2022 2023 2024

2024
Tổng số: 77

Ban hành trong năm: 14

Tỷ lệ ban hành: 90%

Tổng số Tỷ lệ ban hànhBan hành trong năm
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8

63%

87%

57

75

45,8%: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước.

87%: Tỷ lệ cung cấp dữ liệu mở của CQNN.

401: Tổng số CSDL của các bộ, ngành, địa phương.

75/193: Xếp hạng Dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam, 
tăng 01 bậc so với năm 2022, tăng 6 bậc so với năm 2020.

77/193: Xếp hạng Dữ liệu mở của Việt Nam, tăng 10 bậc 
so với năm 2022, tăng 20 bậc so với năm 2020.

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
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112
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91 90
83

99

89 88 86 86

71

Theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2024, Chỉ số Chính phủ điện tử (EGDI) của Việt Nam xếp hạng 
71/193, tăng 15 bậc so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm EGDI ở mức rất 
cao và có vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu tham gia đánh giá EGDI của Liên hợp quốc năm 
2003. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5/11 nước về Chính phủ điện tử, tăng 01 bậc so với 
năm 2022.
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95,4% 100% 92% 1,3 triệu 13,33 triệu 

Tỷ lệ nhóm 
chủng loại sản 
phẩm Hệ sinh 
thái sản phẩm 
an toàn thông 
tin mạng. 

Các Bộ, ngành, 
địa phương 
được sử dụng 
miễn phí các 
nền tảng hỗ trợ 
bảo đảm ATTT 
do Bộ TT&TT 
phát triển.

Tỷ lệ HTTT được 
phê duyệt HSĐX-
CĐ (Bộ, ngành: đạt 
72%; Địa phương: 
đạt 95%).

Số người dân được 
bảo vệ, không truy 
cập vào các website 
lừa đảo trực tuyến, vi 
phạm pháp luật trên 
không gian mạng. 

Số chứng thư chữ ký số 
được cấp (bao gồm hơn 
12,45 triệu chứng thư 
chữ ký số công cộng và 
khoảng 880.000 chứng 
thư chữ ký số chuyên 
dùng Chính phủ).

12 13

Theo Báo cáo chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn 

cầu (GCI) năm 2024: Việt Nam xếp hạng vào Nhóm 

quốc gia Bậc 1 - “kiểu mẫu”. Xếp thứ 17 trong 194 

quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 4 khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương, tăng 8 bậc so với đánh 

giá công bố năm 2021.

Ngày 07/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Công điện số 33/CĐ-TTg về tăng cường bảo đảm an 
toàn thông tin mạng.

Ngày 18/10/2024, Bộ TT&TT đã 
phối hợp với APKIC đồng tổ chức 
Diễn đàn quốc tế về Hạ tầng 
khóa công khai (PKI) với chủ đề 
“Đảm bảo tương lai số - Những 
tiến bộ trong lĩnh vực PKI và các 
khuôn khổ tin cậy”.

Ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ 
thị số 09/CT-TTg về tuân thủ quy định pháp luật và 
tăng cường bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ.

Từ ngày 14-15/8/2024, tại Thủ đô 
Viêng chăn, Lào, đoàn công tác 
của Bộ TT&TT đã tổ chức lớp tập 
huấn cho Trung tâm Internet quốc 
gia Lào về xác thực điện tử và chữ 
ký số.

Ngày 14/11/2024, Bộ TT&TT (Cục 
ATTT) ký MoU hợp tác với cơ 
quản lý an toàn thông tin mạng 
của Hoa Kỳ (CISA).

Số lượng cuộc tấn công mạng

Số doanh nghiệp lĩnh vực ATTTM

Số lượng địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong 
mạng Botnet

Số chứng thư chữ ký số đã cấp
(Triệu chứng thư chữ ký số)

11.428

4.818

11.213
9.729

456.699 487.060479.115
876.982

106
145

10191

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

 8,58 

 13,33 

 7,21 
6,42



LĨNH VỰC KINH TẾ SỐ - XÃ HỘI SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ SỐ - XÃ HỘI SỐ
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Từ ngày 13-14/11/2024, tổ chức thành công Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và 
Xã hội số lần thứ II với chủ đề “Sáng tạo ứng dụng số vào các ngành, lĩnh vực để phát 

triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động”. 

Ngày 11/12/2024, tổ chức 
Hội thảo ứng dụng nền tảng 
thương mại số nông nghiệp, 
thúc đẩy kinh tế số nông 
nghiệp, nông thôn gắn liền 
với chuyển đổi xanh.

Ngày 13/6/2024, tổ chức 
Hội thảo tập huấn về cách 
thức thu thập, đo lường 
các chỉ tiêu kinh tế số tại 
các địa phương.

Ngày 13/9/2024, tổ chức Hội nghị triển 
khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi 
số và triển khai thí điểm khảo sát, đo 
lường, đánh giá hiện trạng và mức độ 
sẵn sàng TMĐT và chuyển đổi số các 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng 
bán buôn, bán lẻ.18,3 %

1.305.765 lượt

407.712

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam.

Tỷ trọng kinh tế số trong GDP (ước tính)

Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia 
chương trình SMEdx

Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số SMEdx

20%

Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, 
tham gia chương trình SMEdx

Tỷ trọng tăng thêm của kinh tế số trong GDP

Kinh tế số ICTKinh tế số các ngành, lĩnh vực

Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 
nền tảng số SMEdx

Cấu phần kinh tế số 2024 (Ước tính sơ bộ)

11,91%
14,26%

16,50%
18,30%

2021 2022 2023 2024

45% 55%

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

170.000

689.124

1.072.000

1.305.765

16.000 76.671

197.000

407.712



LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT

152 54.500 18 133,2
tỷ USD tỷ USD tỷ USDdoanh nghiệp

Doanh thu công nghiệp 
ICT, tăng 10,9% so với 

năm 2023.

Số DNCNS đang hoạt 
động, tăng 14,9% so 

với năm 2023.

Giá trị Việt Nam tạo ra 
trong các DN FDI. 

Giá trị xuất khẩu 
linh kiện điện tử, 

phần cứng.
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Dự án Luật Công nghiệp công nghệ số đã được Quốc hội 
cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 9 

(Quốc hội khóa XV).

Từ ngày 29-31/5/2024, Bộ TT&TT đã 
đưa 27 doanh nghiệp cùng với 50 sản 
phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 
tham dự Hội nghị thượng đỉnh Công 
nghệ châu Á năm 2024 (Asia Tech X 
Singapore 2024).

Ngày 30/7/2024, ký MOU với 
VCCI về hỗ trợ xúc tiến đầu tư, 
thương mại sản phẩm công 
nghệ số Make in Viet Nam phục 
vụ chuyển đổi số, phát triển 
kinh tế số và xã hội số giai đoạn 
2024-2026, tầm nhìn 2030.

Ngày 22/10/2024, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1238/QĐ-TTg 
phê duyệt Mở rộng Khu 
công nghệ thông tin tập 
trung Công viên phần mềm 
Đà Nẵng.

Ngày 21/9/2024, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết 
định số 1018/QĐ-TTg ban 
hành Chiến lược phát triển 
công nghiệp bán dẫn Việt 
Nam đến năm 2030 và tầm 
nhìn 2050.

Doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT (tỷ đồng)

Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Công nghiệp ICT (tỷ đồng)

Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử 
(Tỷ đồng) 

 2.954.522 
 3.025.044 

 3.038.602 

 3.360.052 

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

 3.220.118 
 3.350.720  3.397.492 

3.881.893

 747.067 

 777.367 

 726.345 

818.291



LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

812 384 8.580 92,7% 3.775 
Tổng số cơ quan 
báo và tạp chí 
(tăng 04 cơ quan 
báo và tạp chí so 
với năm 2023).

Số ứng dụng game 
không phép, game 
cờ bạc phát hành 
xuyên biên giới 
vào Việt Nam được 
ngăn chặn. 

Số đơn vị tham gia 
mạng lưới truyền 
thông chính sách 
toàn quốc. 

Tỷ lệ tin xấu, độc, 
sai sự thật được 
phát hiện và xác 
minh trên mạng 
xã hội được 
ngăn chặn, xử lý 
nghiêm, kịp thời.

Đài truyền thanh 
ứng dụng CNTT-
VT (tăng 75,5% so 
với năm 2023).
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Ngày 11/12/2024, tổ chức Lễ 
Khai mạc triển lãm và công 
bố giải thưởng Cuộc thi ảnh, 
video “Việt Nam hạnh phúc – 
Happy Vietnam năm 2024”.

Ngày 30/11/2024, tổ chức Ngày 
hội vinh danh các nhà sáng tạo nội 
dung trên mạng.

Ngày 08/10/2024, lần đầu tiên tổ chức 
Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển 
hình tiên tiến toàn quốc trong hoạt 
động thông tin cơ sở năm 2024.

Ngày 10/10/2024, công 
bố nền tảng truyền hình 
số Quốc gia VTVGo.

Ngày 09/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 
số 147/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng. Đây là cơ sở để quản lý chặt chẽ thông tin 
trên môi trường mạng, là công cụ pháp lý quan trọng để đấu 
tranh với các nền tảng xuyên biên giới tại Việt Nam. 

Ngày 16/12/2024, kết quả đánh giá, đo lường 
mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí 
năm 2024.

Từ ngày 11-12/5/2024, tổ chức 
Ngày hội GameVerse 2024 lần 2 
với hơn 60 doanh nghiệp tham gia 
và 40.000 người tham dự.

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024

Mức xuất sắc

Mức tốt

Mức khá

Mức trung bình

Mức yếu

Doanh thu cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (Tỷ đồng)

Doanh thu của các DN cung cấp DV trò chơi điện tử G1 (Tỷ đồng)

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

 8.305 
 9.300  9.800  10.500

 7.268 

 12.410  12.552 
 13.663

9,93%

23,05%

19,50%
8,87%

38,65%



LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

90.160 24 32.000 54,4% 1.886
tỷ đồng triệu bản

Doanh thu hoạt 
động In năm 
2024, giảm 2% so 
với năm 2023.

Số lượng xuất 
bản phẩm nhập 
khẩu năm 2024, 
tăng 63,2% so với 
năm 2023. 

Tổng số xuất bản 
phẩm lưu chiểu, 
giảm 3,1% so với 
cùng kỳ 2023.

Tỷ lệ nhà xuất 
bản đăng ký hoạt 
động xuất bản 
phẩm điện tử, 
tăng 29,1% so với 
năm 2023.

Số đầu sách nói 
và sách tóm tắt đã 
được xuất bản.
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Ngày 17/4/2024, khai mạc Ngày Sách 
và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba, với 
thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; 
“Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - 
Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai 
nghe” kết nối bạn đọc là người Việt Nam 
ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Ngày 29/11/2024, tổ chức Giải thưởng sách Quốc gia lần 
thứ 7 với nhiều đổi mới về nội dung: 03 Giải A, 10 giải B, 
21 Giải C, 21 Giải khuyến khích và 04 giải sách được bạn 
đọc yêu thích.

Ngày 16/10/2024, tổ chức gian 
hàng Việt Nam tại Hội chợ sách 
quốc tế Frankfurt năm 2024 với 
quy mô gấp 4 lần năm 2023, 
được thiết kế với nét đẹp văn 
hóa truyền thống, có sự góp mặt 
đến từ 23 nhà xuất bản và công 
ty sách trong nước.

Ngày 29/11/2024, ra mắt Nền 
tảng sách, báo điện tử thiết yếu 
phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ giảm 
nghèo về thông tin. Ngày 09/12/2024, tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm 

công tác liên ngành về phòng, chống in lậu.

Doanh thu lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 
(Tỷ đồng)

Số đầu Xuất bản phẩm in

Đóng góp vào GDP lĩnh vực Xuất bản, In và 
Phát hành (Tỷ đồng)

Số đầu Xuất bản phẩm điện tử

 101.560  100.775  99.160  98.829  29.591  29.446  29.059 

 26.174 

 37.281 
 42.255  41.000  39.672 

 2.003 

 3.350  3.354 
4.050

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024



CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ

622

1.241.705 

1,8 triệu 165

231.480

751.505 

Số lao động trong lĩnh vực CNCNS, tăng 
23% so với cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, lĩnh vực phần cứng là: 1.248.679, 
phần mềm: 262.958, nội dung số: 4.210, 
dịch vụ CNTT (trừ buôn bán phân phối): 
96.993, buôn bán phân phối CNTT: 
192.174.

Số lượt cán bộ chuyên trách an toàn 
thông tin trong các cơ quan, tổ chức 
nhà nước, doanh nghiệp được tham 
gia diễn tập thực chiến do Bộ TT&TT tổ 
chức.

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động của bộ, ngành, địa 
phương, tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước đã được bồi dưỡng, tập huấn về 
chuyển đổi số. 

Số học viện được đào tạo kiến thức 
an toàn thông tin cơ bản thông qua 
các khóa đào tạo do Bộ TT&TT tổ chức 
(1.480 học viên tham gia theo hình thức 
trực tiếp và 230.000 học viên tham gia 
theo hình thức online). 

Số lượt cán bộ học viên tham gia các 
khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển 
đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động các bộ, ngành, địa 
phương, tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước do Bộ TT&TT trực tiếp tổ chức. 

Số trường đại học có đào tạo CNTT, 
ĐTVT và ATTT với tổng chỉ tiêu tuyển 
sinh trên 72 nghìn. Là ngành học cấp 
bậc đại học có số chỉ tiêu tuyển sinh lớn 
nhất cả nước, chiếm tới 10% tổng số học 
sinh tốt nghiệp PTTH năm 2023. Tỷ lệ 
thực tuyển đào tạo đại học ngành CNTT, 
ĐTVT, ATTT cũng rất cao 84%. Hằng năm 
số lượng sinh viên thực tuyển ngành này 
hơn 61 nghìn sinh viên.

22 23

Từ ngày 19-21/11/2024, trong khuôn khổ Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam, Bộ TT&TT phối hợp với 
OECD tổ chức Hội thảo phát triển nhân lực số để chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia trong 
và ngoài nước về phát triển nhân lực số.

Ngày 28/9/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ra mắt Khoa Trí tuệ nhân tạo đào 
tạo chuyên sâu về AI đầu tiên tại Việt Nam với 160 sinh viên đầu vào. Sứ mệnh của khoa AI là đào 
tạo kỹ sư AI có chuyên môn sâu, rộng; có khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề và xây dựng phát 
triển các hệ thống AI mang lại giá trị thực tiễn.

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024



HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

ĐẨY MẠNH THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC SỐ VỚI CÁC NƯỚC VẬN ĐỘNG, KHAI THÁC NGUỒN LỰC QUỐC TẾ ĐỂ TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ VÀ THÚC 
ĐẨY KINH TẾ SỐ
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Bộ TT&TT đã đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác số với các nước, mở rộng phạm vi hợp tác về chuyển 
đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, quảng bá hình ảnh Việt Nam số ra thế giới, tạo điều kiện thúc 
đẩy hợp tác của các tổ chức và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với đối tác trên toàn cầu. 

Tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc tế, huy động các nguồn vốn ODA, tài trợ, tư vấn quốc 
tế, hợp tác về an toàn thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số của ITU, OECD, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc,…

Mở rộng phạm vi hợp tác về 
chuyển đổi số và kết nối số với Bộ 
Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Đặt nền móng cho hợp tác phát triển 
hạ tầng số, chuyển đổi số với Bộ 
Truyền thông, Công nghệ Thông tin và 
Đa phương tiện Burundi.

Mở ra chương mới về hợp tác 
phát triển hạ tầng số với Bộ 
Giao thông và Truyền thông 
Phần Lan.

Chủ trì triển khai sáng kiến hợp 
tác phát triển hệ sinh thái 5G 
trong ASEAN.

Điều phối hiệu quả cuộc 
thi Hackathon lớn nhất khu 
vực Đông Nam Á (Việt Nam 
đạt hai giải Nhất).

Định hình mối quan hệ đối 
tác với NVIDIA về phát triển 
công nghiệp bán dẫn và trí tuệ 
nhân tạo.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 
đã trở thành sự kiện hợp tác 
số quan trọng của khu vực.

Tăng cường hợp tác chuyển 
đổi số, kinh tế số với Bộ Khoa 
học và ICT Hàn Quốc.

Tổ chức thành công Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2024.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐI RA NƯỚC NGOÀI

Đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ DNCNS Việt Nam đi ra thế giới, huy động hiệu quả các nguồn 
lực để tổ chức các Diễn đàn số tại các nước, Gian hàng Việt Nam tại các Triển lãm công nghệ quốc tế, hỗ 
trợ DN tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và dịch vụ số trên toàn cầu.

Tổ chức Hội nghị lần hai về hợp tác số 
toàn cầu với chủ đề “Cơ hội của doanh 
nghiệp công nghệ số Việt Nam tại thị 
trường quốc tế”.

Thiết lập quan hệ đối tác với chính 
quyền thành phố Fukuoka, giúp 
doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị 
trường Nhật Bản.

Tổ chức gian hàng Việt Nam tại 
Singapore, quảng bá thương 
hiệu Make In Viet Nam trên thị 
trường quốc tế.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ THU HÚT ĐỐI TÁC QUỐC TẾ THÔNG QUA TUẦN LỄ SỐ QUỐC TẾ 
VIỆT NAM VÀ CÁC SỰ KIỆN LỚN

* Tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam kết nối, thiết lập quan hệ và mở rộng 
hợp tác quốc tế. 
* Sự kiện thu hút hơn 602 đại biểu quốc tế là Bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan quản lý, tập đoàn công 
nghệ và viện nghiên cứu từ 30 nước tham dự.

NÂNG CAO VỊ THẾ VIỆT NAM TRONG LIÊN HỢP QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ CHUYÊN 
NGÀNH. CHỦ TRÌ ĐÀM PHÁN, THAM GIA CÁC CƠ CHẾ ĐA PHƯƠNG, CÁC KHU VỰC THƯƠNG MẠI 
TỰ DO (FTA) VỀ TTTT

* Thúc đẩy hợp tác với các tổ chức quốc tế như 
UPU, ITU, UNESCO, ICANN, APT, tác động tích cực 
tới chính sách quản lý và phát triển của Việt Nam.
* Đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, triển khai sáng 
kiến tại các tổ chức quốc tế.

Phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 tại thành phố 
Đà Nẵng.
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1. Năm 2024, Bộ TT&TT đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm luân chuyển 
cán bộ đối với 02 đồng chí Thứ trưởng.

2. Bổ nhiệm; bổ nhiệm lại; điều động và bổ nhiệm; tiếp nhận và bổ nhiệm; 
giao phụ trách đơn vị; chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý; nghỉ hưu; biệt 
phái; chuyển công tác; thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 43 cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, 29 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và 
tương đương.

3. Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục Vị trí việc làm (VTVL), bản mô 
tả công việc, khung năng lực của VTVL và cơ cấu ngạch công chức trong các 
cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ; danh mục VTVL các Cục và ĐVSNCL 
trực thuộc Bộ do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi 
thường xuyên.

4. Năm 2024, công tác cán bộ của Bộ TT&TT được Lãnh đạo Bộ quan tâm 
triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm mới, hiệu quả:

Năm 2024 là năm đầu tiên Bộ tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp và toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Bộ cũng đã tập trung vào bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng lãnh đạo, quản lý cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cấp (lớp dành cho đối tượng Vụ 
trưởng và tương đương; lớp dành cho Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống). Phương 
thức đào tạo cũng được đổi mới với nhiều hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến (03 lớp 
bồi dưỡng); trực tiếp (02 lớp) và bồi dưỡng trực tuyến trên nền tảng số (01 lớp). Việc quản lý, 
đánh giá kết quả học tập của các công chức, viên chức cũng đã bước đầu áp dụng chuyển 
đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo: học trực tuyến, làm bài kiểm tra trực tuyến, quản lý lớp 
bằng AI,...

Tập thể Lãnh đạo Bộ TT&TT
chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên 
Nguyễn Huy Dũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình 
Việt Nam đối với ông Nguyễn Thanh Lâm.
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